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(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày        tháng 4 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè)

1. Tranh giấy A3 - Bảng A
STT Họ và tên Lớp Trường Tên tác phẩm Giải Ghi chú

1 Hoàng Gia Khánh Lá 3 MN Họa Mi Em cùng mẹ đến trường Nhất
2 Đỗ Đăng Khoa Lá 3 MN Tuổi Ngọc Phương tiện giao thông Nhì
3 Nguyễn Phúc Khánh Long Lá 1 MN Hoa Lan Bé giúp bà qua đường Nhì
4 Nguyễn Xuân Lan Lá 1 MN Hoạ Mi Em yêu chú bộ đội Ba
5 Nguyễn Cao Ánh Mai Lá 2 MN Đồng Xanh Về quê bắt cá cùng em trai Ba
6 Dung An Khang Chồi 1 MN Sao Mai Mái trường của em Ba
7 Trần Ngọc Gia Hân Lá 1 MN Thị trấn Nhà Bè Mùa hè của em KK
8 Nguyễn Minh Khang Lá 2 MN Vàng Anh Em ước mơ làm cầu thủ KK
9 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân Lá 2 MN Vành Khuyên Bé chăm sóc cây KK

10 Nguyễn Nhật Phương Lá 3 MN Tuổi Hoa Gia đình hạnh phúc KK
11 Trương Khả Hân Lá 8 MN Hướng Dương Quê hương em KK
12 Hồ Trần Bích Trâm Lá 2 MN Hoa Sen Bé vui đá banh cùng bạn KK
13 Nguyễn Mai Bảo Hân Lá 5 MN Hoa Lan Bé bảo vệ môi trường KK
14 Lê Bảo Oanh Lá 3 MN Vành Khuyên Khu vui chơi của bé KK
15 Nguyễn Ngọc Gia Hân Lá 2 MN Hướng Dương Ước mơ của em KK
16 Nguyễn Ngọc Diễm Thy Lá 2 MN Mạ Non Quê hương của bé KK

2.Tranh giấy A3 - Bảng B
STT Họ và tên Lớp Trường Tên tác phẩm Giải Ghi chú

1 Nguyễn Thế Phong 2.2 TH Bùi Văn Ba Thế giới tương lai Nhất



2 Trần Minh Nguyên 3.1 TH Bùi Thanh Khiết Con đường tương lai Nhì
3 Nguyễn Phúc Gia Long 5.6 TH Nguyễn Trực Nghề phơi cá khô của mẹ Nhì
4 Nguyễn Võ Uyên Thư 4C TH Lâm Văn Bền Thành phố trong tương lai Ba
5 Lê Trần Khôi Nguyên 4C TH Lâm Văn Bền Thành phố hiện đại Ba
6 Ngô Nhật Quỳnh Thư 1.1 TH Lê Văn Lương Phố nhộn nhịp Ba
7 Đặng Trần Phương Trang 4.1 TH Nguyễn Văn Tạo Chú bộ đội hỗ trợ nhân dân Ba
8 Nguyễn Minh Khôi 4.1 TH Bùi Thanh Khiết Chuyến vui chơi ở sở thú Ba
9 Trần Ngọc Quỳnh Trâm 5I TH Lâm Văn Bền Thành phố văn minh hiện đại KK

10 Nguyễn Lê Tuấn Anh 2A TH Lâm Văn Bền Thành phố thông minh KK
11 Trương Ngọc Thiên Kim 3.1 TH Bùi Văn Ba Thành phố em yêu KK
12 Võ Trần Phương Thảo 3.1 TH Tạ Uyên Di tích lịch sử lăng Bác Hồ KK
13 Đỗ Hoàng Phúc 3.7 TH Trần Thị Ngọc Hân Quê hương em KK
14 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 2.2 TH Lê Lợi Cùng nhau bảo vệ môi trường KK
15 Dương Thiện Minh 1.1 TH Nguyễn Trực 20/11 cùng cô giáo KK
16 Bùi Xuân Nhi 5.5 TH Lê Văn Lương Con đường đến trường của em KK

3.Tranh giấy A3 - Bảng C
STT Họ và tên Lớp Trường Tên tác phẩm Giải Ghi chú

1 Nguyễn Văn Hòa 6A8 THCS Lê Văn Hưu Công xưởng của em trong tương lai Nhất
2 Hồ An Nhiên 7A5 THCS Nguyễn Văn Quỳ Hòa bình, sự yêu thương của các chủng tộc Nhì
3 Phùng Ngọc Quỳnh Như 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Chúng em lái tàu vũ trụ Nhì
4 Nguyễn Gia Huy 6A2 THCS Phước Lộc Cánh đồng quê em Nhì
5 Võ Phúc Mai Thy 8A6 THCS Nguyễn Văn Quỳ Niềm vui của người dân vùng chài lưới Ba
6 Nguyễn Ngọc Trâm 7A2 THCS Lê Thành Công Nghề làm cống Ba
7 Trần Quỳnh Anh 9A9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Lớp học thông minh Ba
8 Trần Mỹ Tâm 8A4 THCS Nguyễn Thị Hương Nhà Bè đổi mới Ba
9 Nguyễn Phúc Ngân Anh 8A6 THCS Nguyễn Văn Quỳ Làng nghề thủ công Ba

10 Nguyễn Thị Thu Uyên 9A7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Chiếc ô tô chữa cháy của tương lai Ba
11 Huỳnh Diệu Thảo My 6A3 THCS Phước Lộc Chợ quê KK
12 Nguyễn Thị Nhã Nhi 6A7 THCS Lê Thành Công Làm ruộng KK
13 Trương Khả Nhi 7A4 THCS Lê Thành Công Thành phố tương lai KK
14 Trương Ngọc Hân 6A7 THCS Hai Bà Trưng Khu vui chơi tuổi thơ KK



15 Phan Quỳnh Anh 8A6 THCS Nguyễn Văn Quỳ Sân chơi trẻ thơ KK
4.Thiết kế bìa sách - Bảng B
STT Họ và tên Lớp Trường Tên tác phẩm Giải Ghi chú

1 Nguyễn Thành Tiến 4.1 TH Bùi Thanh Khiết Những chiến binh xanh Nhất
2 Lê Nguyễn Mỹ Duyên 5.7 TH Tạ Uyên Chị Sáu ở Côn Đảo Nhì
3 Phan Minh Phú 5.2 TH Trang Tấn Khương Lạc Long Quân và Âu Cơ Ba
4 Nguyễn Cao Yến Oanh 4.1 TH Lê Quang Định Sự tích công và quạ KK
5 Trần Minh Anh 4.1 TH Trần Thị Ngọc Hân Khám phá vũ trụ KK
6 Đỗ Hoàng Ngọc Mai 5.8 TH Trần Thị Ngọc Hân Vui cùng tiếng Việt KK
7 Trần Mỹ Hạnh 5.2 TH Lê Quang Định Ai từng là con nít KK
8 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 5.4 TH Nguyễn Việt Hồng Truyện tranh lịch sử Hai Bà Trưng KK

5.Thiết kế bìa sách - Bảng C
STT Họ và tên Lớp Trường Tên tác phẩm Giải Ghi chú

1 Mai Trần Thảo Nguyên 8A7 THCS Hiệp Phước Em vẽ ước mơ Nhất
2 Lê Minh Ngọc 8A7 THCS Hiệp Phước Khát vọng hòa bình Nhì
3 Trần Thị Yến Nhi 7A1 THCS Lê Thành Công Chữa lành trái tim Ba
4 Nguyễn Ngọc Nguyên 8A7 THCS Hiệp Phước Sử sách nước ta KK
5 Nguyễn Thái Ngọc Trân 9A5 THCS Lê Văn Hưu Bác Hồ sống mãi KK
6 Dương Hoàng Yến 9A2 THCS Lê Thành Công Hiệu sách cuối cùng ở London KK
7 Bảo Trân 9A2 THCS Lê Thành Công Chí Phèo KK

Tổng cộng có 62 học sinh./.
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